MA TRẬN ĐẶC TẢ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 
VẬT LÝ 11A & 11D – NĂM HỌC 2024-2025
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Lực tương tác giữa các điện tích
	– Thực hiện thí nghiệm hoặc bằng ví dụ thực tế, mô tả được sự hút (hoặc đẩy) của một điện tích vào một điện tích khác. 
	– Phát biểu được định luật Coulomb và nêu được đơn vị đo điện tích. 

	– Sử dụng biểu thức: , tính và mô tả được lực tương tác giữa hai điện tích điểm đặt trong chân không (hoặc trong không khí).
Khái niệm điện trường
	– Nêu được khái niệm điện trường là trường lực được tạo ra bởi điện tích, là dạng vật chất tồn tại quanh điện tích và truyền tương tác giữa các điện tích. 

	– Sử dụng biểu thức:  , tính và mô tả được cường độ điện trường do một điện tích điểm Q đặt trong chân không hoặc trong không khí gây ra tại một điểm cách nó một khoảng r. 
	– Nêu được ý nghĩa của cường độ điện trường và định nghĩa được cường độ điện trường tại một điểm được đo bằng tỉ số giữa lực tác dụng lên một điện tích dương đặt tại điểm đó và độ lớn của điện tích đó. 
	– Dùng dụng cụ tạo ra (hoặc vẽ) được điện phổ trong một số trường hợp đơn giản. 

	– Vận dụng được biểu thức:.
Điện trường đều
	– Sử dụng biểu thức E = U/d, tính được cường độ của điện trường đều giữa hai bản phẳng nhiễm điện đặt song song, xác định được lực tác dụng lên điện tích đặt trong điện trường đều. 
	– Thảo luận để mô tả được tác dụng của điện trường đều lên chuyển động của điện tích bay vào điện trường đều theo phương vuông góc với đường sức và nêu được ví dụ về ứng dụng của hiện tượng này.
Công - Điện thế - Hiệu điện thế
	– Thảo luận qua quan sát hình ảnh (hoặc tài liệu đa phương tiện) nêu được điện thế tại một điểm trong điện trường đặc trưng cho điện trường tại điểm đó về thế năng, được xác định bằng công dịch chuyển một đơn vị điện tích dương từ vô cực về điểm đó; thế năng của một điện tích q trong điện trường đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường khi đặt điện tích q tại điểm đang xét. 
	– Vận dụng được mối liên hệ thế năng điện với điện thế, V = A/q; mối liên hệ cường độ điện trường với điện thế.



II. HÌNH THỨC
- Thời gian: 45 phút
- Hình thức: 4 phần
	Phần I. Câu hỏi Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3 điểm)
		+ Câu hỏi trắc nghiệm bốn lựa chọn: 12 câu
		+ Học sinh lựa chọn phương án đúng rồi tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm.
	Phần II. Câu hỏi Trắc nghiệm Đúng/Sai (2 điểm)
		+ Số lượng 2 câu, mỗi câu có 4 lệnh hỏi a), b), c), d)
		+ Học sinh lựa chọn Đúng/Sai rồi tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm.
	Phần III. Câu hỏi trả lời ngắn (2 điểm)
		+ Số lượng câu hỏi: 4 câu
		+ Học sinh ghi và tô kết quả vào phiếu trả lời trắc nghiệm. 
	Phần IV. Tự luận (3 điểm)
		+ Số lượng câu hỏi: 3 câu
		+ Học sinh trình bày lời giải vào giấy thi. 

III. NỘI DUNG 

	STT
	Nội dung kiến thức
	Chuẩn kiến thức kỹ năng cần kiểm tra
	Số câu theo mức độ
nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	1
	Lực tương tác giữa các điện tích
	Nhận biết
- Nêu được định nghĩa điện tích điểm.
- Nhận biết được một số tình huống nhiễm điện trong thực tế.
- Nhận biết được tương tác giữa các điện tích.
- Phát biểu được định luật Coulomb.
- Phát biểu được định nghĩa điện môi.
Thông hiểu
- Nêu và giải thích được một số hiện tượng nhiễm điện: cọ xát, tiếp xúc, hưởng ứng.
- Giải thích một số hiện tượng nhiễm điện quen thuộc
- Giải thích được sự thay đổi của lực tương tác giữa hai điện tích điểm khi thay đổi các yếu tố, …
- Trình bày được ý nghĩa điện môi
Vận dụng
- Vận dụng được định luật Coulomb trong chân không, môi trường.
- Đọc được đồ thị lực tương tác theo khoảng cách, …
- Tính được điện tích, lực tương tác sau tiếp xúc, …
Vận dụng cao
- Lực điện tổng hợp tác dụng lên điện tích (cùng phương)
- Hệ hai điện tích treo vào dây
- Vận dụng được định luật Coulomb cho nguyên tử Hydro
	
	
	

	2
	Điện trường
	Nhận biết
- Nêu được các khái niệm điện trường, cường độ điện trường, đường sức điện, điện trường đều.
- Nhớ được đơn vị đo cường độ điện trường.
- Trình bày được cường độ điện trường do điện tích điểm gây ra
- Trình bày được đặc điểm của đường sức điện.
- Vẽ được đường sức điện, điện trường đều
Thông hiểu
- Chỉ ra được phương và chiều của lực điện và cường độ điện trường phụ thuộc dấu của điện tích.
- Giải thích sự thay đổi của cường độ điện trường do điện tích điểm gây ra.
- Nhận dạng được đường sức và độ lớn các điện tích gây ra điện trường.
- Chỉ ra được tác dụng của điện trường trong một số tình huống thực tế.
- Giải thích được sự chuyển động của điện tích trong điện trường đều.
Vận dụng
- Xác định vecto cường độ điện trường tác dụng lên điện tích thử, cường độ điện trường do điện tích điểm gây ra, điện trường đều.
- Đọc được đồ thị cường độ điện trường theo khoảng cách
Vận dụng cao
- Nguyên lí chồng chất điện trường (hai vecto cùng phương)
	
	
	

	3
	Công – Điện thế - Hiệu điện thế
	Nhận biết
- Viết được biểu thức và trình bày được định nghĩa: công, tính điện thế, hiệu điện thế, 
- Viết được công thức thể hiện mối liên hệ giữa cường độ điện trường và hiệu điện thế của điện trường đều
Thông hiểu
- Biện luận được công của lực điện trường
- So sánh được các khái niệm thế năng, điện thế, hiệu điện thế
- Giải thích được một số hiện tượng thực tế 
Vận dụng
- Tính được các đại lượng cơ bản: công, thế năng, điện thế, hiệu điện thế, cường độ điện trường đều
Vận dụng cao
[bookmark: _GoBack]- Vận dụng được định lí động năng trong chuyển động của điện tích
	
	
	





CHÚC CÁC EM ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA THẬT TỐT!
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